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NỘI DUNG CẤU TRÚC, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN  LỚP 5
          CUỐI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 – 2025



I. NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN 
Kiến thức HK1 : Từ tuần 10 đến tuần 16
1. Về số và phép tính
	- Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng, tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết, tính nhanh, nhân chia nhẩm...
	- Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng; tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và tính chất 1 tổng ( hiệu ) nhân với 1 số; một số nhân (chia) với một tích
2. Về đo lường: 
- Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian
3. Về yếu tố hình học: 
	- Chu vi, diện tích các hình đã học
4. Về giải toán có lời văn
	- Giải bài toán về tỉ số phần trăm, tỉ lệ
- Bài toán có liên quan đến các phép tính với thập phân	
II. MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.
	Câu số
	1,2,3
	
	5,7
	10
	
	9
	
	12
	5
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	2
	
	1
	
	1
	2,5
	4

	Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	Yếu tố hình học: chu vi, diện tích,các hình đã học.
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	 Giải bài toán về tỉ số phần trăm, tỉ lệ; bài toán có liên quan đến các phép tính với thập phân
	Câu số
	
	
	6
	
	
	11
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	0,5
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	
	5
	1
	
	2
	
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	1,5
	
	2,5
	2
	
	3
	
	1
	4
	6
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Lớp: 5................
Họ tên: ........................................................................................................................
LƟ ηận Κét của cô giáo
Ǥμểm 

	Thứ năm ngày  25 tháng 12 năm 2024
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 5
CUỐI KÌ I   NĂM HỌC 2024 – 2025
(Thời gian: 40 phút)
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1 (0,5đ): Trong các số sau đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị là  ?
A. 598,7                    B. 598,07                    C. 597,8                      D. 473,12
Câu 2 (0,5đ): 270g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? 
A. 0,0027 kg             B.  0,027 kg               C. 0,27 kg               D. 2,7 kg
Câu 3 (0,5đ): . Làm tròn số thập phân 64,274 đến hàng phần trăm được số:
A. 64,2                         B. 64,3	C. 64,27                   	D. 64,28
Câu 4 (0,5đ): Chu vi của nửa miếng bìa hình tròn bán kính 5 cm là: 
	     A. 31,4 cm	B. 25,7 cm	C. 17,85 cm	D. 15,7 cm
Câu 5 (0,5đ):  Trong các phép chia sau đây, phép chia nào có thương lớn nhất
        A. 4,26 : 40	          B. 426 : 0,4	       	C. 42,6: 0,4	 	D. 426: 0,04
Câu 6 (0,5đ): Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:
          A. 14 cm2                                                                                                     12cm

B. 20 cm2


4cm

C. 24 cm2
D. 34 cm2

5cm

Câu 7 (1đ): Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:4,8,51    1,5
   3 5      3,23
      51     
        6


4,8,51    1,5
   3 5      3,23
      51     
        6


4,8,51    1,5
   3 5      3,23
      51     
        6



          30 phút = 0,5 giờ  	93,45 : 100 = 93,45 x 0,1
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)                                                        
Câu 8 (2đ): Đặt tính rồi tính
	57,638 + 55,38
	80,9 - 25,26        
	28,2 x 7,9            
	17,518 : 3,8


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




Câu 9 (0,75đ): Tìm y :        y : 3,75 = 13,25 + 1,75


	

	

	



Câu 10 (2đ): ). Một thửa ruộng dạng hình thang có độ dài đáy lớn là 37,6m, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao là 24m.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó. 
b. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Biết cứ 100m2 thu hoạch được 60 kg thóc. 


	

	

	

	

	

	

	

	







Câu 11 (1đ): a) Tính bằng cách hợp lí:    : 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1

	

	

	

	

	



b) Một bạn học sinh cần trang trí một tấm bìa hình vuông có 
cạnh 30cm (như hình vẽ). Tính diện tích phần đã tô màu của 30cm

tấm bìa đó.
- Diện tích phần đã tô màu của tấm bìa là ……..……... cm2. 






	Ý KIẾN CỦA CMHS
	GV CHẤM LẦN 1
	GV CHẤM LẦN 2
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	A
	Đ, S

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1



PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 điểm)  
Câu 8 ( 2 điểm): HS tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm.  
Câu 9 ( 0,75 điểm): Tìm y  
		y : 3,5 = 13,25 + 1,75
		y : 3,5 =         15								0,25
		y 	   =	  15 x 3,5							0,25
		y           =	    52,5							0,25
Câu 10 (2 điểm): 
	a) Đáy bé của thửa ruộng là: 37,6 x   = 28,2 (m)				0,25
	Diện tích của thửa ruộng là: (37,6 + 28,2) x  24 : 2 = 789,6 (m2)		0,5
b) 1m2 thu hoạch được số thóc là: 60 : 100 = 0,6 (kg)			0,5
Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 0,6 x 789,6 = 473,76 kg       0,5
Đổi: 473,76 kg = 4,7376 tạ                                             			0,25
Thiếu đáp số không trừ điểm. Các cách làm khác cho điểm tương tự.
Câu 11 ( 0,75 điểm): 
a) Tính bằng cách hợp lí:          




: 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1
 = 0,5 : 0,5 - 0,25 : 0,25 + 0,125 : 0,125 - 0,1 : 0,1				0,25
 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0									0,25
b) Diện tích phần đã tô màu của tấm bìa là 193,5cm2				0,5
                                

	TTCM 




Nguyễn Thu Phương

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Đặng Thị Hạnh

	     HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thị Vân
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